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1 

MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Cao lương ngọt là một trong những cây “năng lượng sinh học” tiềm năng ở 

Việt Nam trong tương lai vì: nó không chỉ có năng suất sinh khối lớn (> 60 tấn/ha) 

mà còn có hàm lượng đường cao nên cao lương ngọt có hiệu suất chuyển hóa 

Ethanol vượt trội hơn so với sắn, mía và ngô. Ngoài ra, cao lương ngọt có khả 

năng chịu hạn tốt, không kén đất nên có thể trồng trọt có hiệu quả ở hầu hết 

các vùng của nước ta. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội đó, cao lương ngọt bị 

nhiều loài sâu bệnh xuất hiện, phát sinh, phát triển và gây hại trong suốt quá 

trình sinh trưởng, phát triển làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và 

hàm lượng đường. Trong số đó, rệp là một trong những đối tượng gây hại nguy 

hiểm nhất đối với cây trồng nói chung và cao lương nói riêng (George C. 

McGavin, 1993) [21]. Ngoài ra, rệp còn có mối quan hệ cộng sinh với một số loài 

kiến (Detrain C. et al, 2010; Francois J.V. et al., 2012; Verheggen F.J.et al., 2009) 

[13], [20], [36], tạo điều kiện cho nấm muội đen phát sinh, phát triển bao phủ mặt 

lá làm cản trở khả năng quang hợp của lá, làm cho cây chậm lớn, giảm năng suất và 

hàm lượng đường (Williams I.S. et a., 2000) [38]. Rệp còn có khả năng thích nghi 

cao với sự biến đổi của điều kiện ngoại cảnh bằng cách liên tục chuyển đổi giữa 

sinh sản đơn tính với sinh sản hữu tính (Dubnik H., 1991) [16]. Bên cạnh đó, các 

chất đường do rệp tiết ra có tác dụng làm giảm hiệu quả của thuốc trừ nấm bệnh 

cây trồng (Dik A.J.  and van Pelt A.J., 1992) [14].  

Rệp có 2 loại hình (có cánh và không có cánh) tùy thuộc vào điều kiện 

thời tiết khí hậu, thức ăn. Trong điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi và đủ thức 

ăn, rệp phát triển thành loại hình không cánh (aptera); còn trong điều kiện thời 

tiết khắc nghiệt và khan hiếm thức ăn, rệp phát triển thành loại hình có cánh 

(alate) (Boerner C. und Heize K., 1957) [11]. Rệp không cánh (aptera) có 

khả năng sinh sản cao hơn so với loại hình rệp có cánh (alate) 70% (Dixon, 

A.F.G. & Wratten, S.D., 1971) [15]. 

Rệp có 2 hình thức sinh sản (hữu tính và vô tính) (Ross Piper, 2007) [32]. 

Ở những nơi có nhiệt độ cao (vùng nhiệt đới, trong nhà kính hay mùa xuân và 

mùa hè ở vùng ôn đới), rệp sinh sản vô tính và đẻ con. Còn ở những nơi có 


